
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
A. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

a. Phương trình bậc hai một ẩn có dạng 
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Cách giải:
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Khi 
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 thì phương trình vô nghiệm.
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, biến đổi phương trình về dạng: 
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b. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Để giải phương trình bậc hai: 
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* Biệt thức Delta: 
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 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

[image: image17.wmf]1

2

b

x

a

-+D

=

; 
[image: image18.wmf]2

2

b

x

a

--D

=


- Nếu 
[image: image19.wmf]0

D=

 thì phương trình có nghiệm kép: 
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 (a, c trái dấu) thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

c. Công thức nghiệm thu gọn

Phương trình bậc hai 
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Tính biệt thức: 
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 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
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 thì phương trình vô nghiệm.

d. Hệ thức Viet và ứng dụng

+ Định lý Viet: nếu [image: image32.wmf]12
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+ Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình: [image: image36.wmf]2
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e. Cách nhẩm nghiệm của phương trình:
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f. Phương trình bậc hai [image: image48.wmf]2
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1. Phương trình vô nghiệm [image: image50.wmf]0
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2. Phương trình có nghiệm kép [image: image52.wmf]0
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3. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt [image: image53.wmf]0
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4. Phương trình có 2 nghiệm cùng dấu [image: image54.wmf].0
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5. Phương trình có 2 nghiệm cùng dấu [image: image55.wmf]0
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6. Phương trình có 2 nghiệm dương [image: image56.wmf]0
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7. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương [image: image57.wmf]0
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8. Phương trình có 2 nghiệm âm [image: image58.wmf]0
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9. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương [image: image59.wmf]0
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10. Phương trình có 2 nghiệm đối nhau [image: image60.wmf]0
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11. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa [image: image61.wmf](
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12. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa [image: image62.wmf](
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13. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt thoả [image: image63.wmf](
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g. Các biểu thức thường gặp trong việc giải toán phương trình bậc hai chứa tham số [image: image64.wmf](
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Đây là một số biểu thức căn bản nhất, thường xuất hiện trong các bài toán phương trình bậc hai có thức tham số, nằm trong cấu trúc đề thi vào 10. Do đó, các em cần nắm vững những kiến thức này, để có thể vận dụng thuần thục, giúp biến đổi các loại biểu thức khác để giải quyết bài toán một cách đơn giản hơn. 

2. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Phương trình bậc hai không có tham số

1. Phương trình bậc hai [image: image71.wmf](

)

0

a

¹

 dạng khuyết hạng tử bậc nhất [image: image72.wmf](

)

0

b

=

, ta có phương trình: [image: image73.wmf]22

0

c

axcx

a

+=Û=-

 

Khi [image: image74.wmf]0
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Khi [image: image76.wmf]0
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 thì phương trình vô nghiệm.

2. Phương trình bậc hai dạng khuyết hạng tử tự do [image: image77.wmf](
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3. Phương trình bậc hai có đầy đủ các hạng tử [image: image79.wmf](
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Ta biến đổi phương trình về dạng: [image: image80.wmf](
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Ví dụ minh hoạ 1: Chỉ ra các hệ số a, b, c trong mỗi phương trình, sau đó giải phương trình:

a. [image: image81.wmf]2
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Hướng dẫn giải:
a. Phương trình [image: image83.wmf]2
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Vậy, phương trình có hai nghiệm: [image: image88.wmf]0
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Vậy, phương trình có hai nghiệm: [image: image95.wmf]4
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Đưa các phương trình sau về dạng [image: image97.wmf]2
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d. [image: image102.wmf](

)

22

3281

xkxk

---=-


Bài 2: Giải các phương trình sau:

a. [image: image103.wmf]2
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Bài 3: Đưa các phương trình sau bằng cách chuyển về dạng [image: image107.wmf](
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Hướng dẫn giải:
Bài 1: Đưa các phương trình sau về dạng [image: image112.wmf]2
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d. Phương trình [image: image126.wmf](
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Bài 2: Giải các phương trình sau: 

a. Phương trình [image: image130.wmf](
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Vậy, phương trình có hai nghiệm: [image: image131.wmf]0
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Vậy, phương trình có hai nghiệm: [image: image134.wmf]0
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c. Phương trình [image: image136.wmf]22

34034

xx

+=Û=-


[image: image137.wmf]2

30

VTx

=³

 với mọi x, [image: image138.wmf]40

VP

=-<

. Do đó, phương trình [image: image139.wmf]2

34

x

=-

 vô nghiệm.
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Vậy, phương trình có hai nghiệm: [image: image141.wmf]0
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Bài 3: Giải các phương trình sau bằng cách chuyển về dạng: [image: image143.wmf](
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Vậy, nghiệm của phương trình là [image: image147.wmf]1
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Vậy, nghiệm của phương trình là [image: image152.wmf]1
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 không có giá trị x thoả mãn. 

Vậy, phương trình vô nghiệm.

d. Phương trình [image: image156.wmf]22
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Vậy, nghiệm của phương trình là [image: image159.wmf]1
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  Dạng 2. Giải phương trình bằng công thức nghiệm
1. Giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm:

Để giải phương trình bậc hai: [image: image161.wmf]2
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 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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 thì phương trình vô nghiệm.

* Lưu ý: nếu [image: image170.wmf].0
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 (a, c trái dấu) thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

2. Giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn 

Phương trình bậc hai [image: image171.wmf]2
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Tính biệt thức: [image: image174.wmf]2
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 thì phương trình vô nghiệm.

Ví dụ minh hoạ 1: Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, rồi tính biệt thức delta [image: image181.wmf](
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 và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:
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Hướng dẫn giải:
a. Phương trình [image: image184.wmf]2
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b. Phương trình [image: image189.wmf]2
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Vậy, phương trình vô nghiệm.

Ví dụ minh hoạ 2: Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm.

a. [image: image194.wmf]2
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b. [image: image195.wmf]2
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Hướng dẫn giải:
a. Phương trình [image: image196.wmf]2
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Vậy, phương trình vô nghiệm. 

b. Phương trình [image: image201.wmf]2
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt: [image: image208.wmf]1
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Ví dụ minh hoạ 3: Với giá trị nào của m thì: 

a. Phương trình [image: image210.wmf](
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Hướng dẫn giải:
a. Phương trình [image: image213.wmf](
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 vào phương trình đã cho:
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Vậy, với [image: image217.wmf]9
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b. Phương trình [image: image219.wmf]2

430

mxx

--=

.
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Để phương trình có nghiệm kép [image: image222.wmf]0
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Với [image: image224.wmf]4

3

m

=-

 thì phương trình có nghiệm kép, và [image: image225.wmf](
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Ví dụ minh hoạ 4: Chứng minh phương trình [image: image226.wmf]2
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 luôn có hai nghiệm phân biệt nếu a, c trái dấu.

Áp dụng: Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có mấy nghiệm:

a. [image: image228.wmf](
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b. [image: image229.wmf]22
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Hướng dẫn giải:

a. Phương trình [image: image230.wmf]2
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Mặt khác: [image: image236.wmf]2
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 với mọi b.

Vì vậy, [image: image237.wmf]2
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Vậy, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt nếu a, c trái dấu. Điều này cũng đúng khi chứng minh với [image: image238.wmf](
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Áp dụng:

a. Phương trình [image: image239.wmf](
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a

=+>

, hệ số [image: image241.wmf]30

c

=-<

.

Do đó, a và c trái dấu nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b. Phương trình [image: image242.wmf]22
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, hệ số [image: image244.wmf]2
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 với mọi m.

Do đó, a và c trái dấu nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

Ví dụ minh họa 5: Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm thu gọn.

a. [image: image245.wmf]2
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b. [image: image246.wmf]2
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Hướng dẫn giải:
a. Phương trình [image: image247.wmf]2
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Vậy, phương trình vô nghiệm. 

b. Phương trình [image: image252.wmf]2
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt: [image: image259.wmf]1
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c của phương trình. Tính biệt thức delta a và cho biết số nghiệm của phương trình:

a. [image: image261.wmf]2
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b. [image: image262.wmf]2
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Bài 2: Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm:.

a. [image: image265.wmf]2
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b. [image: image266.wmf]2

1

530

2

xx

--=


c. [image: image267.wmf]2
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d. [image: image268.wmf]2
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Bài 3: Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm:

a. [image: image269.wmf]2
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)

2

1330

xx

---=

 
d. [image: image272.wmf](
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Bài 4: Với giá trị nào của k thì các phương trình sau có nghiệm kép? Tính nghiệm kép đó.

a. [image: image273.wmf]2
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b. [image: image274.wmf]2

30

xkx

+-=
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Hướng dẫn giải::
Bài 1: Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c của phương trình. Tính biệt thức delta A và cho biết số nghiệm của phương trình:

a. Phương trình [image: image277.wmf]2
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b. Phương trình [image: image282.wmf]2
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt.

c. Phương trình [image: image287.wmf]2
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt.

d. Phương trình [image: image292.wmf]2
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Vậy, phương trình có nghiệm kép.

Bài 2: Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm:

a. Phương trình [image: image297.wmf]2
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Vậy, phương trình vô nghiệm.

b. Phương trình [image: image302.wmf]2
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt: [image: image309.wmf]1
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c. Phương trình [image: image311.wmf]2
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt: [image: image318.wmf]1
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d. Phương trình [image: image320.wmf]2
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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Vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt: [image: image327.wmf]1
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Bài 3: Giải các phương trình sau bằng công thức nghiệm:

a. Phương trình [image: image329.wmf]2
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[image: image331.wmf]62

ÞD=-


Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
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Vậy, nghiệm của phương trình là [image: image334.wmf]1
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Phương trình có nghiệm kép: [image: image338.wmf](
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Vậy, nghiệm của phương trình là: [image: image339.wmf]12
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
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Vậy, nghiệm của phương trình là [image: image345.wmf]1
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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Vậy, nghiệm của phương trình là [image: image352.wmf]1
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Bài 4: Tìm m để phương trình có nghiệm kép
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Vậy, với [image: image357.wmf]23
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 với mọi k. Do đó, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

Vậy, không có giá trị k thoả mãn điều kiện bài toán.

c. Phương trình [image: image361.wmf]2
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Phương trình có nghiệm kép [image: image363.wmf](
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Vậy, với [image: image367.wmf]129
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d. Phương trình [image: image371.wmf](
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 với mọi k.

Do đó, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi k. 

Vậy, không có giá trị k thoả mãn yêu cầu bài toán.

Dạng 3: Ứng dụng hệ thức Viét

1. Không giải phương trình, tính tổng và tích các nghiệm số

+ Định lý Viet: nếu [image: image373.wmf]12
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 là hai nghiệm của phương trình: [image: image374.wmf]2
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2. Giải phương trình bằng phương pháp tính nhẩm nghiệm 

Phương trình [image: image377.wmf]2
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 có các hệ số thoả mãn:

+ Trường hợp: [image: image378.wmf]0
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1

x

=

, [image: image380.wmf]2

c

x

a

=

.

+ Trường hợp:  [image: image381.wmf]0
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 thì phương trình có nghiệm [image: image382.wmf]1
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3. Tính giá trị biểu thức đối xứng giữa các nghiệm[image: image384.wmf]1
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; [image: image385.wmf]2
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 của phương trình

Để làm dạng toán này các em cần nhớ một số biểu thức sau:

• [image: image386.wmf](
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4. Lập phương trình bậc hai khi biết tổng và tích của hai nghiệm phương trình:

Nếu u và v là hai số cần tìm có [image: image392.wmf].
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0

XSXP

-+=

 

(Điều kiện để có hai số đó là [image: image394.wmf]2
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Ví dụ minh hoạ 1: Không giải phương trình, dùng hệ thức Vi-ét hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phương trình sau:

a. [image: image395.wmf]2
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b. [image: image396.wmf]2
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Hướng dẫn giải:
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)

2

114.3.412148730

D=--=-=>

.

Suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt [image: image399.wmf]1
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b. Phương trình [image: image403.wmf]2
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Suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt [image: image405.wmf]1
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Ví dụ minh hoạ 2:

a. Chứng tỏ rằng phương trình [image: image409.wmf]2
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 có một nghiệm là 3. Tìm nghiệm còn lại.

b. Cho phương trình [image: image410.wmf]22
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, hãy dùng hệ thức Vi ét để tìm nghiệm còn lại của phương trình, từ đó tính giá trị của m.

Hướng dẫn giải:
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)

2

7(3)3354639540

--=--=

 nên [image: image415.wmf]1

3

x

=

 là một nghiệm của phương trình.

Theo định lý Vi ét, ta có: [image: image416.wmf]1222
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 có nghiệm [image: image418.wmf]1

x

=-

.

Áp dụng hệ thức Vi ét ta có: [image: image419.wmf]12
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Cũng theo hệ thức Vi ét: [image: image421.wmf]2
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Vậy, với [image: image423.wmf]2
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Ví dụ minh hoạ 3: Cho phương trình: [image: image426.wmf]2
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Không tính giá trị của [image: image429.wmf]1
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Hướng dẫn giải:

Phương trình: [image: image433.wmf]2
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Theo Định lý vi ét, ta có: [image: image437.wmf]12
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Vậy, u và v là nghiệm của phương trình: [image: image441.wmf]2
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Không giải phương trình, hãy dùng hệ thức Vi ét, tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình sau:

a. [image: image442.wmf]2
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c. [image: image444.wmf](

)

2

21330

xx

+++=


d. [image: image445.wmf](

)

2

732730

xx

-+++=

 

Bài 2: Dùng điều kiện [image: image446.wmf]0
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 để nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:
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Bài 3:


a. Cho phương trình [image: image454.wmf]2
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. Biết phương trình có một nghiệm [image: image455.wmf]2
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. Sử dụng định lý Vi ét để tìm nghiệm còn lại.

b. Cho phương trình [image: image456.wmf]2
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. Chứng tỏ phương trình có một nghiệm [image: image457.wmf]3
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. Sử dụng định lý Vi ét để tìm nghiệm còn lại.

Bài 4: Hãy sử dụng hệ thức Vi ét để tìm nghiệm còn lại và tham số m trong mỗi phương trình sau:

a. Phương trình [image: image458.wmf]2
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HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt: [image: image468.wmf]12
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c. Phương trình [image: image470.wmf](

)

2

21330

xx

+++=

 có

[image: image471.wmf](

)

2

1334233430

¢

D=+-=+-=+>

.

Phương trình có hai nghiệm phân biệt: [image: image472.wmf](
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Phương trình vô nghiệm.

Bài 2: Dùng điều kiện [image: image476.wmf]0
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 để nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:
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b. Phương trình [image: image482.wmf]2
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Bài 3:
a. Cho phương trình [image: image502.wmf]2
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b. Cho phương trình [image: image505.wmf]2
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Bài 4:
a. Phương trình [image: image508.wmf]2
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Vậy, với [image: image512.wmf]2
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Vậy, với [image: image519.wmf]27
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Dạng 4.  Giải và biện luận phương trình bậc hai có chứa tham số

Cho phương trình bậc hai có chứa tham số, thường là tham số m có dạng: [image: image522.wmf](
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1. Giải phương trình khi biết giá trị của tham số

Phương pháp: Thay giá trị m vào phương trình để tìm nghiệm.

2. Tìm tham số khi biết nghiệm [image: image523.wmf]0
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 của phương trình

+ Thay [image: image524.wmf]0
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 vào phương trình, ta tìm được giá trị m.

+ Kiểm tra xem giá trị m có thoả mãn điều kiện bài toán không. Nếu thoả mãn, ta kết luận đó là giá trị m cần tìm.

3. Tìm tham số m để phương trình bậc hai

+ Trong bài toán tìm tham số m để phương trình bậc hai thoả mãn điều kiện về số nghiệm, mối quan hệ giữa các nghiệm,...

Ta cần phân tích yêu cầu bài toán đế xác định đúng các điều kiện cần thiết. Nếu tham số m có mặt ở hệ số a, ta cần phải chú ý điều kiện tương ứng của nó.

Các dạng toán thường gặp khi có tham số là tìm m để phương trình:
	Phương trình vô nghiệm 
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	Phương trình có nghiệm kép
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	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt [image: image528.wmf]0
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	Phương trình có 2 nghiệm trái dấu
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	Phương trình (*) có 2 nghiệm cùng dấu
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	Phương trình có 2 nghiệm dương
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	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương [image: image532.wmf]0

0

0

0

a

P

S

¹

ì

ï

D>

ï

Û

í

>

ï

ï

>

î


	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương [image: image533.wmf]0
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	Phương trình có 2 nghiệm âm 
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	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt âm [image: image535.wmf]0
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	Phương trình có 2 nghiệm đối nhau 
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	Phương trình có 2 nghiệm đối nhau 
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	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa
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	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa
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	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa
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	Phương trình có 1 nghiệm: có 2 TH

+ Phương trình có một nghiệm duy nhất

[image: image541.wmf]0
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+ PT có nghiêm kép [image: image542.wmf]0
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4. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc tham số.

Phương pháp: Biểu thức liên hệ không phụ thuộc m là biểu thức không có chứa tham số m. Áp dụng hệ thức Vi ét gồm tổng và tích của hai nghiệm. Biểu diễn tham số m theo các nghiệm (rút m).

Ví dụ minh hoạ 1: Cho phương trình: [image: image543.wmf](

)

2

230

mx

x

m

-

++=

 

a.
Giải phương trình với m = 2

b.
Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m

c.
Viết hệ thức liên hệ giữa [image: image544.wmf]12
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 mà không phụ thuộc vào m.

Hướng dẫn giải:

Phương trình : [image: image545.wmf](
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 , nên phương trình có hai nghiệm phân biệt
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b.
Phương trình : [image: image549.wmf](
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[image: image552.wmf](
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 với mọi m.

Vậy, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

c.
 Theo câu b. Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

Nên áp dụng hệ thức Vi ét ta có: [image: image553.wmf]12
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Thay [image: image554.wmf]12
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Vậy, biểu thức liên hệ giữa [image: image556.wmf]12
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 không phụ thuộc m là [image: image557.wmf]1212
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Ví dụ minh hoạ 2: Cho phương trình : [image: image558.wmf](
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a.
Xác định m để phương trình có một nghiệm duy nhất.

b.
Xác định m để phương trình có một nghiệm.

c.
Xác định m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn hệ thức [image: image559.wmf](
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Hướng dẫn giải:

Phương trình : [image: image560.wmf](
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a.
Để phương trình có một nghiệm duy nhất

[image: image561.wmf](
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Vậy, với [image: image562.wmf]0
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 thì phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất.

b.
Để phương trình có một nghiệm

TH1: [image: image563.wmf](
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TH2: [image: image564.wmf](
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Vậy, khi [image: image566.wmf]0
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 hoặc [image: image567.wmf]1

7

m

=-

 thì phương trình có một nghiệm.

c.
Xác định m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn hệ thức [image: image568.wmf](
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Để phương trình có nghiệm [image: image569.wmf]12
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Khi đó phương trình có hai nghiệm [image: image573.wmf]12
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Áp dụng hệ thức Vi ét ta có: [image: image574.wmf]12
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Theo đề ra: [image: image575.wmf](
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 (thoả điều kiện)

Kết luận: Vậy với [image: image577.wmf]4
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 thì phương trình có hai nghiệm thoả điều kiện bài toán.

Lưu ý:

Ở câu này, học sinh chú ý, do mức độ phong phú của Tiếng Việt nên gặp đề yêu cầu phương trình có MỘT NGHIỆM (hoặc MỘT NGHIỆM DUY NHẤT) thì các em cần phân hiệt chính xác.

Nếu đề yêu cầu phương trình có 1 nghiệm thì sẽ có hai trường hợp thoả mãn là: 

Phương trình có 1 nghiệm duy nhất [image: image578.wmf]0
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Nếu đề yêu cầu phương trình có 1 nghiệm duy nhất thì chỉ có trường hợp [image: image580.wmf]0
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 là đúng. Nếu đề yêu cầu phương trình có nghiệm kép thì [image: image581.wmf]0
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho phương trình: [image: image582.wmf]2
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a. Tìm m để phương trình có hai nghiêm thỏa mãn [image: image583.wmf]12
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b. Viết hệ thức liên hệ giữa [image: image584.wmf]1
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; [image: image585.wmf]2

x

 mà không phụ thuộc vào tham số m. 

Bài 2: Cho phương trình : [image: image586.wmf]2
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a. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

b. Tìm m để [image: image587.wmf]12
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Bài 3: Cho phương trình: [image: image588.wmf](
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a. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt


b. Tìm GTNN của biểu thức [image: image589.wmf]22
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HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.Phương trình: [image: image590.wmf]2
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Có [image: image591.wmf](
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 với mọi m nên phương trình luôn có hai nghiệm [image: image592.wmf]12
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Áp dụng hệ thức Vi ét ta có: [image: image593.wmf]12
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a. Phương trình có hai nghiệm thỏa mãn [image: image594.wmf]12
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Vậy, với [image: image600.wmf]3
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 hoặc [image: image601.wmf]7
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thì phương trình đã cho có hai nghiệm [image: image602.wmf]12
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b. Phương trình luôn có hai nghiệm [image: image604.wmf]12
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với mọi m, ta có [image: image605.wmf]12
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. Suy ra [image: image607.wmf](

)

(

)

1212

1212

4

24*

24

xxxx

xxxx

++

=Û+=+


Vậy, biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc m là: [image: image608.wmf](

)

(

)

1212

24*

xxxx

+=+

.

Bài 2. Phương trình : [image: image609.wmf]2
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a. Phương trình có hai nghiệm phân biệt [image: image610.wmf]0
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Vậy, với [image: image612.wmf]29
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thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b. Phương trình có hai nghiệm [image: image613.wmf]12
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Để phương trình có hai nghiệm [image: image614.wmf]0
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khi đó:

Áp dụng hệ thức Vi ét ta có: [image: image615.wmf]12
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Ta có: [image: image616.wmf](
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Vậy, với [image: image619.wmf]2
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 thì phương trình đã cho có hai nghiệm thoả điều kiện.

Bài 3. Cho phương trình: [image: image620.wmf](
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a. Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt [image: image621.wmf]0
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Vậy, với [image: image624.wmf]3
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 thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt,

b. Tìm GTNN của biểu thức  [image: image626.wmf]22
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Tìm GTNN của biểu thức A = 10jCj jr2 + X2 +x22

Phương trình có hai nghiệm [image: image627.wmf]03
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Khi đó, ta có: [image: image628.wmf](
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 thay vào biểu thức 
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Vậy, giá trị nhỏ nhất của biểu thức A là [image: image634.wmf]min

483.

Am

=Û=-

  

Dạng 5. Một số dạng toán khác liên quan phương trình bậc hai

1. Bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức hàm số bậc hai: [image: image635.wmf]2
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+ Nếu [image: image640.wmf](
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+ Nếu [image: image642.wmf](
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2. Bài toán đồ thị hàm số bậc hai (Parabol)

Đồ thị hàm [image: image644.wmf]2
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Đồ thị hàm số [image: image647.wmf]ymxn
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+ Biện luận sự tương giao của hai đồ thị là biện luận số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm của [image: image649.wmf](
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+ Nếu phương trình [image: image652.wmf](
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)

1

 vô nghiệm thì [image: image661.wmf](

)

d

 không cắt [image: image662.wmf](

)

P

.

Ví dụ minh hoạ 1: Xác định tọa độ giao điểm của [image: image663.wmf](
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Hướng dẫn giải:
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a.
Đồ thị của parabol [image: image665.wmf](

)

P

 và đường thẳng [image: image666.wmf](
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Dựa vào đồ thị ta thấy, đường thẳng (d) cắt [image: image667.wmf](
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b.
Tìm giao điểm bằng phương pháp đại số:

Phương trình hoành độ giao điểm của [image: image669.wmf](
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Với [image: image673.wmf]3,
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Ví dụ minh hoạ 2: Cho [image: image681.wmf](
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a.
Xác định giao điểm của [image: image683.wmf](
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III. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
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Vậy, nghiệm của phương trình là: [image: image812.wmf]1
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B:HỆ PHƯƠNG TRÌNH
CHỦ ĐỀ 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.
Phương trình bậc nhất hai ẩn 
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Hệ hai phương trình tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm

Hệ phương trình (HPT) bậc nhất hai ẩn 
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( Số nghiệm của HPT
Số nghiệm của hệ chính là số giao điểm của hai đường thẳng:

[image: image1173.wmf](
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[image: image898.wmf]():
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[image: image899.wmf]():
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 Hệ phương trình có nghiệm duy nhất:  
[image: image902.wmf]ab
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 Hệ phương trình vô nghiệm: 
[image: image904.wmf]abc
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 Hệ phương trình có vô số nghiệm: 
[image: image906.wmf]abc
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1. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn không chứa hàm số
( Phương pháp giải:
- Phương pháp cộng đại số

Bước 1: Nhân hai vế của phương trình trong hệ với một hệ số thích hợp.

Bước 2: Cộng hoặc trừ từng vế của hai phương trình để được phương trình chỉ còn x hoặc y.

Bước 3: Giải tìm x, y.

Bước 4: Kết luận.

- Phương pháp thế:

Bước 1: Từ một phương trình của hệ rút x theo y hoặc y theo x.

Bước 2: Thế vào phương trình còn lại.

Bước 3: Giải hệ phương trình mới.

Bước 4: Kết luận.

- Phương pháp đặt ẩn phụ:

Bước 1: Đặt điều kiện của phương trình.

Bước 2: Đặt ẩn phụ, điều kiện của ẩn phụ. Đưa hệ ban đầu về hệ mới.

Bước 3: Giải hệ mới tìm ẩn phụ.

Bước 4: Thay giá trị vào ẩn phụ tìm x và y.

Bước 5: Kết luận.

* Nếu hệ phương trình có biểu thức chứa căn hoặc phân thức chứa x và y thì phải có điều kiện xác định của hệ.
( Bài tập mẫu
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình sau: 
[image: image907.wmf]325
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(Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2017 – 2018).
Giải chi tiết

[image: image908.wmf]325(1)
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Cách 1: Giải bằng phương pháp cộng đại số

Nhận xét: Bằng phương pháp cộng đại số, bài toán có hai hướng làm:

( Để hệ số x bằng nhau ta nhân hai vế của (1) với 2, nhân hai vế của (2) với 3.

( Để hệ số y bằng nhau đối nhau ta nhân hai vế của (2) với 2.

Ở bài này, làm theo hướng 2:



[image: image909.wmf]325325

284216

xyxy

xyxy

-=-=

ìì

Û

íí

+=+=

îî

.

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
[image: image910.wmf]7213
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Thay vào phương trình (2) ta được: 
[image: image911.wmf]682
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image912.wmf](
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Cách 2: Giải bằng phương pháp thế

Nhận xét: Ta nên rút y theo x ở phương trình hai của hệ, vì hệ số của y là 1.

Ta có: 
[image: image913.wmf](2)82
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Thay 
[image: image914.wmf]82
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[image: image915.wmf](
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Với 
[image: image916.wmf]3
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 thì 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image918.wmf](
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Ví dụ 2: Giải hệ phương trình sau: 
[image: image919.wmf](
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Giải chi tiết
Nhận xét: Hệ phương trình chưa có dạng bậc nhất hai ẩn nên bước đầu tiên chúng ta rút gọn các phương trình của hệ đưa về phương trình bậc nhất hai ẩn.
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Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
[image: image921.wmf]13262
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Thay 
[image: image922.wmf]2
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 vào phương trình thứ hai: 
[image: image923.wmf]5.22142
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image924.wmf](
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* Ta cũng có thể dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình.
Ví dụ 3: Giải hệ phương trình 
[image: image925.wmf](
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Giải chi tiết
Nhân cả hai vế của (1) với 
[image: image926.wmf](
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Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
[image: image928.wmf]32
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Thay 
[image: image929.wmf]32
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[image: image930.wmf](
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
[image: image931.wmf](
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Ví dụ 4: Giải hệ phương trình: 
[image: image932.wmf](
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Giải chi tiết

[image: image933.wmf](
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[image: image934.wmf](2)14
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Thay 
[image: image935.wmf]14
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 vào (1) ta được: 
[image: image936.wmf](
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Với 
[image: image937.wmf]1
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image939.wmf](
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Ví dụ 5: Giải hệ phương trình: 
[image: image940.wmf](
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Giải chi tiết

[image: image941.wmf](
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Trừ các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
[image: image942.wmf]881
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Thay 
[image: image943.wmf]1
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 vào phương trình thứ nhất: 
[image: image944.wmf]5.1292
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image945.wmf](
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* Hệ phương trình chưa có dạng bậc nhất hai ẩn nên bước đầu tiên chúng ta rút gọn các phương trình của hệ đưa về phương trình bậc nhất hai ẩn. Rút gọn xy ở cả hai vế của hai phương trình.
Ví dụ 6: Giải hệ phương trình: 
[image: image946.wmf]423
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(I). 

(Đề thi vào lớp 10 Thành phố Hà Nội năm 2018 – 2019)
Giải chi tiết
Đặt 
[image: image947.wmf]2
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Ta có hệ: 
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 (thỏa mãn).

Với 
[image: image950.wmf]1
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image952.wmf](
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* Vì cả hai phương trình đều có 
[image: image953.wmf]2
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 nên ta sẽ sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ để đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình có trị tuyệt đối nên ta có thể chia hai trường hợp dể phá dấu trị tuyệt đối để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (nhưng cách này sẽ dài hơn cách đặt ẩn phụ).
Ví dụ 7: Giải hệ phương trình: 
[image: image954.wmf]1322
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Giải chi tiết
Điều kiện xác định: 
[image: image955.wmf]1;2
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Ta có hệ: 
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 (thỏa mãn).


[image: image958.wmf]15
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image959.wmf](
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Ví dụ 8: Giải hệ phương trình: 
[image: image960.wmf]1411
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Giải chi tiết
Điều kiện xác định: 
[image: image961.wmf]3;2
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Đặt 
[image: image962.wmf](
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Ta có hệ: 
[image: image963.wmf]1111
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 (thỏa mãn).


[image: image964.wmf]321
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image966.wmf](
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Ví dụ 9: Giải hệ phương trình: 
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(Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS&THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội năm 2018 – 2019)
Giải chi tiết
Nhận xét: Cả hai phương trình đều có 
[image: image968.wmf]1
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 nên đặt được ẩn phụ.

Ta biến đổi: 
[image: image969.wmf](
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Điều kiện xác định: 
[image: image971.wmf]2
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[image: image973.wmf](

)

4211

421142114211

2

2

222

222

7

373737

3

1112

1

222

2

xy

xy

xyxyxy

xyxyxy

xy

xy

xyxyxy

xyxyxy

xy

xy

ì

ììì

-=

-=-=-=

ï

ïïï

+

-

+++

---

ïïïï

ÛÛÛ

íííí

-+

--

ïïïï

+=+-=+=

+=

ïïïï

+++

---

+

-

îîî

î


Đặt 
[image: image974.wmf](
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Ta có hệ: 
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 (thỏa mãn).


[image: image976.wmf]11
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image977.wmf](
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Dạng 2: Hệ phương trình chứa tham số
( Phương pháp giải
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Cách 1: Tìm 
[image: image979.wmf](
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Cách 2: + Hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image980.wmf]ab
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[image: image981.wmf]abc
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+ Hệ có vô số nghiệm 
[image: image982.wmf]abc
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( Bài tập mẫu
Ví dụ 1: Cho hệ phương trình 
[image: image983.wmf]2
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Giải chi tiết
Với 
[image: image984.wmf]0
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Với 
[image: image986.wmf]0
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. Hệ có nghiệm duy nhất 
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Vậy phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi m.

* Khi lập tỉ số 
[image: image988.wmf]ab
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a

¢

=

 hoặc 
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Ví dụ 2: Cho hệ phương trình 
[image: image993.wmf]22
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. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm duy nhất và tìm nghiệm duy nhất đó.

Giải chi tiết
Hệ 
[image: image994.wmf]22(1)
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Hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image995.wmf]2
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Từ phương trình (2) ta có: 
[image: image996.wmf]21
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Vậy với 
[image: image999.wmf]4
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[image: image1000.wmf](
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Ví dụ 3: Cho hệ phương trình 
[image: image1001.wmf]323
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a) Giải hệ phương trình với 
[image: image1002.wmf]2
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b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm 
[image: image1003.wmf](
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 thỏa mãn 
[image: image1004.wmf]22
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Giải chi tiết
a) Với 
[image: image1005.wmf]2
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, ta có hệ:
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Vậy với 
[image: image1007.wmf]2
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 hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1008.wmf](
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b) Vì 
[image: image1009.wmf]31
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 nên hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất 
[image: image1010.wmf](
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[image: image1011.wmf](
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Hệ phương trình có nghiệm 
[image: image1012.wmf](
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Theo đề bài, ta có: 
[image: image1013.wmf]22
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[image: image1014.wmf](
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Vậy 
[image: image1015.wmf]1

m

=

 hoặc 
[image: image1016.wmf]2
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 thì phương trình có nghiệm thỏa mãn đề bài.
Ví dụ 4: Cho hệ phương trình 
[image: image1017.wmf]2
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 (I) (a là tham số).
a) Giải hệ phương trình với 
[image: image1018.wmf]1
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b) Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image1019.wmf](
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 thỏa mãn 
[image: image1020.wmf]2
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 là số nguyên.

(Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cao năm 2018 – 2019)
Giải chi tiết
a) Với 
[image: image1021.wmf]1
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, ta có hệ: 
[image: image1022.wmf]3242
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Vậy với 
[image: image1023.wmf]1
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 hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1024.wmf](
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b) Với 
[image: image1025.wmf]0
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 thì hệ 
[image: image1026.wmf]0
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, hệ có nghiệm.

Với 
[image: image1027.wmf]0
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. Hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image1028.wmf]22
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Hệ phương trình luôn có nghiệm với mọi a.


[image: image1029.wmf](
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(Vì 
[image: image1030.wmf]2
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 nên rút gọn được ta có 
[image: image1031.wmf]2
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Hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất 
[image: image1032.wmf](
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Xét: 
[image: image1033.wmf]22
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Ta có: 
[image: image1034.wmf]2

2

444

33,,0

333

a a aA

a

+³"Þ£"Þ<£

+

.

Mà theo đề bài để 
[image: image1035.wmf]A
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 thì 
[image: image1036.wmf]22
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Vậy 
[image: image1037.wmf]1
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 hoặc 
[image: image1038.wmf]1
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 thỏa mãn đề bài.

Lưu ý: Đối với bài toán tìm a để biểu thức A nhận giá trị nguyên thì ta đi tìm khoảng giá trị của biểu thức A, tìm các giá trị nguyên của A trong khoảng này rồi thay vào tìm a. Phân biệt với bài toán tìm a là số nguyên để A nhận giá trị nguyên thì khi đó mới có 
[image: image1039.wmf]2
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Ví dụ 5: Cho hệ phương trình 
[image: image1040.wmf]3
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 (m là tham số). Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Khi đó, hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Giải chi tiết
Với 
[image: image1041.wmf]0
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, ta có hệ: 
[image: image1042.wmf]3
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. Hệ có nghiệm duy nhất.

Với 
[image: image1043.wmf]0
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, hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image1044.wmf]2
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Vậy với 
[image: image1045.wmf]1
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 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.


[image: image1046.wmf](
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[image: image1047.wmf]1
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Cộng hai vế của hai phương trình ta khử được tham số m. Hệ thức cần tìm là 
[image: image1048.wmf]3
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2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: Giải các hệ phương trình sau:
1) 
[image: image1049.wmf]48
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(Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2018 – 2019).
2) 
[image: image1050.wmf]911
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(Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2018 – 2019).
Câu 2: Giải các hệ phương trình sau:

1) 
[image: image1051.wmf]215
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(Đề thi vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2017 – 2018).
2) 
[image: image1052.wmf]3611
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(Đề thi vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2017 – 2018).
Câu 3: Cho hệ phương trình 
[image: image1053.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để 
[image: image1054.wmf]xy
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 nhỏ nhất.

(Đề thi vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm 2017 – 2018)
Gợi ý giải

Câu 1:

1) Nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1055.wmf](
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.
2) Nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1056.wmf](
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.

Câu 2:

1) Điều kiện: 
[image: image1057.wmf]0;1
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Đặt 
[image: image1058.wmf](
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Ta có hệ: 
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 (thỏa mãn điều kiện).

2) Điều kiện: 
[image: image1060.wmf]6
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Đặt 
[image: image1061.wmf](
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Ta có hệ: 
[image: image1062.wmf]31133
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 (thỏa mãn điều kiện).

Nghiệm của hệ phương trình là: 
[image: image1063.wmf](
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Câu 3:
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Hệ phương trình có nghiệm với mọi m.

Ta có: 
[image: image1065.wmf](
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[image: image1066.wmf]4,
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Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image1067.wmf]xy
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 là 4 đạt được khi 
[image: image1068.wmf]1
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CHỦ ĐỀ 2: MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ HỆ BẬC NHẤT

Dạng 1: Hệ phương trình đối xứng loại I

Phương pháp giải
Hệ phương trình đối xứng loại I theo ẩn x và y là hệ phương trình mà khi ta đổi vai trò của các ẩn x và y thì hệ phương trình vẫn không thay đổi.

Hệ phương trình đối xứng loại I có dạng 
[image: image1069.wmf](
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, trong đó 
[image: image1070.wmf](
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Bước 1: Đặt 
[image: image1071.wmf];
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[image: image1072.wmf]2
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Bước 2: Biến đổi hệ phương trình có hai ẩn S, P giải ra S và P (sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số).

Bước 3: Tìm được S và P, khi đó x và y là nghiệm của phương trình bậc hai:



[image: image1073.wmf]2
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Giải phương trình bậc hai theo ẩn X.

Bước 4: Kết luận nghiệm của hệ phương trình.

Chú ý: Nếu 
[image: image1074.wmf](
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 là nghiệm của hệ phương trình thì 
[image: image1075.wmf](
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 cũng là nghiệm của hệ phương trình.

Bài tập mẫu
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình 
[image: image1076.wmf]22
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Giải chi tiết
Ý tưởng: Biến đổi phương trình (1) về tổng và tích của x và y.


[image: image1077.wmf](
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Đặt 
[image: image1078.wmf];
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[image: image1079.wmf]2
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Ta có hệ: 
[image: image1080.wmf]2
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 (thỏa mãn).

x và y là nghiệm của phương trình bậc hai: 
[image: image1081.wmf](
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1082.wmf](
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Ví dụ 2: Giải hệ phương trình 
[image: image1083.wmf](
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Giải chi tiết

[image: image1084.wmf](
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Đặt 
[image: image1085.wmf];
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[image: image1086.wmf]2
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Ta có hệ: 
[image: image1087.wmf](
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[image: image1088.wmf]4
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[image: image1089.wmf]6
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Mà 
[image: image1090.wmf]2

44,3

SPS P

³Þ==

 thỏa mãn.

Khi đó, x và y là nghiệm của phương trình bậc hai




[image: image1091.wmf](
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1092.wmf](
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Ví dụ 3: Giải hệ phương trình 
[image: image1093.wmf]416
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Giải chi tiết
Điều kiện xác định: 
[image: image1094.wmf]0;0
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Đặt 
[image: image1095.wmf];
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Ta có hệ: 
[image: image1098.wmf]222
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[image: image1099.wmf]4
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[image: image1100.wmf]9
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  (loại).

Khi đó 
[image: image1101.wmf]x

 và 
[image: image1102.wmf]y

 là nghiệm của phương trình bậc hai.


[image: image1103.wmf](
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1104.wmf](
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.

Dạng 2: Hệ phương trình đối xứng loại II

Phương pháp giải
Hệ phương trình đối xứng loại II theo ẩn x và y là hệ phương trình mà khi ta đổi vai trò của các ẩn x và y thì hai phương trình trong hệ sẽ hoán đổi cho nhau.

Hệ phương trình đối xứng loại II có dạng 
[image: image1105.wmf](
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Bước 1: Cộng hoặc trừ hai vế của hai hệ phương trình thu được phương trình. Biến đổi phương trình này về phương trình tích, tìm biểu thức liên hệ giữa x và y đơn giản.

Bước 2: Thế x theo y (hoặc y theo x) vào một trong hai phương trình của hệ ban đầu.

Bước 3: Giải và tìm ra nghiệm x (hoặc y). Từ đó suy ra nghiệm còn lại.

Bước 4: Kết luận nghiệm của hệ phương trình.

Bài tập mẫu
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình 
[image: image1106.wmf]2
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Giải chi tiết
Trừ từng vế của hai phương trình ta được:


[image: image1107.wmf](
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[image: image1108.wmf]5
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Với 
[image: image1109.wmf]xy
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[image: image1110.wmf](
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Với 
[image: image1111.wmf]5
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[image: image1112.wmf](
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Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là 
[image: image1113.wmf](
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Ví dụ 2: Giải hệ phương trình 
[image: image1114.wmf]3
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Giải chi tiết
Trừ từng vế của hai phương trình ta được:


[image: image1115.wmf](
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Với 
[image: image1116.wmf]yx
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 thay vào (1) ta được: 
[image: image1117.wmf]3
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1118.wmf](
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Ví dụ 3: Giải hệ phương trình 
[image: image1119.wmf]2
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Giải chi tiết
Vì vế phải của mỗi phương trình đều dương nên ta có 
[image: image1120.wmf]0
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Ta có: 
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Trừ từng vế của hai phương trình (1) và (2) ta được:
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Vì 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1127.wmf](
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Dạng 3: Một số hệ phương trình khác

Bài tập mẫu
Ví dụ 1: Cho hệ phương trình 
[image: image1128.wmf]222

6

xym

xym

+=

ì

í

+=-+

î

 (m là tham số).

Hãy tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm 
[image: image1129.wmf](
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(Trích đề thi vào 10 tỉnh Cao Bằng năm 2017 – 2018)
Giải chi tiết

Nhận xét: 
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 là hệ phương trình đối xứng loại 1.

Đặt 
[image: image1132.wmf];
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Ta có hệ: 
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Hệ phương trình có nghiệm 
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Ta có: 
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Giá trị nhỏ nhất của A là 
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Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức 
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(Trích đề thi vào 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2017 – 2018)
Giải chi tiết
Điều kiện xác định: 
[image: image1145.wmf]0;0
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Ta có: 
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Cộng từng vế của hai phương trình ta được:
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Vậy 
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Ví dụ 3: Giải hệ phương trình 
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(Trích đề thi vào 10 tỉnh Nam Định năm 2017 – 2018)
Giải chi tiết
Điều kiện xác định: 
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Trừ từng vế của hai phương trình ta có: 
[image: image1155.wmf]22603
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Thay 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1159.wmf](
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2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: Giải hệ phương trình 
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Câu 2: Giải hệ phương trình 
[image: image1161.wmf]3
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Câu 3: Giải hệ phương trình 
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Gợi ý giải

Câu 1:

Hệ phương trình đối xứng loại II, trừ từng vế của hai phương trình ta được
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
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Câu 2:

Hệ phương trình đối xứng loại II, trừ từng vế của hai phương trình ta được
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1166.wmf](
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Câu 3:

Hệ phương trình đối xứng loại I.

Đặt 
[image: image1167.wmf];
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Kết hợp điều kiện 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1171.wmf](
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 Dạng 1. Phương trình trùng phương: � với �.


Phương pháp giải:


+ Đặt �.


+ Đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai ẩn � là:


	�


+ Giải phương trình � tìm �, loại các giá trị �, chỉ lấy các giá trị �


+ Với � là nghiệm của phương trình �.


Ví dụ 1: Giải phương trình �


	Giải:


	Đặt � với điều kiện �.


	Phương trình �


	�


	� (loại); � (nhận)


	Với �.


	Vậy nghiệm của phương trình là �.


Dạng 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức


Thực hiện các bước sau:


+ Tìm điều kiện xác định của phương trình


+ Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu


+ Giải phương trình vừa nhận được


+ Loại các giá trị không thỏa mãn điều kiện. Các giá trị thỏa mãn điều kiện là nghiệm của phương trình.


+ Kết luận.


Ví dụ 2: Giải phương trình: �


	Giải


	Điều kiện: �











	Quy đồng mẫu thức ta được: �


	Khử mẫu ta được: �


	� (thỏa điều kiện)


	Vậy nghiệm của phương trình là �.


Dạng 3. Phương trình tích


Phương trình tích là phương trình có dạng �.


Cách giải: �


Ví dụ 3: Giải phương trình: �


	Giải:


	Ta có: �


	Giải phương trình �


	Giải phương trình �


	Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm: �.


Dạng 4. Phương pháp đặt ẩn phụ để quy về giải phương trình bậc hai


Ví dụ 4: Giải phương trình: �


	Giải:


	Phương trình: �


	�


	Đặt �, ta có phương trình: �


	Với �.


	Có nghiệm là: �





	Với �.


	Có nghiệm là: �


	Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là: �; �; �.


e. Dạng 5. Phương trình chứa căn thức


Dạng: �


Dạng: �


Ví dụ 5: Giải phương trình: �


	Giải:


	Phương trình: �


	�


	Đặt �, ta có phương trình:


	� loại nghiệm � vì không thỏa điều kiện, 


	Với �.


	�


	Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là: �


f. Dạng 6. Phương trình dạng �


Phương pháp: �


Ví dụ 6: Giải phương trình: �


	Giải:


	Phương trình: �





	�


	Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: �.
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